
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022- 2023 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ  

Thứ 

 

Lớp 

  

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

C1 

 
S 

 

KP (T1,3,5) 

LQVT (T2,4) 

MTTC 

 

VĂN HỌC 

Múa 

Tiếng Anh Eduplay 

 

KNS 

Hát 

 

PTVĐ (T1,3,5) 

GDÂN (T2,4) 

MTTC 

 

 

TẠO HÌNH 

Kidsmart 

 

C 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

Tiếng Anh Eduplay 

Montesori 

Gymkid (T1,3) 

 

Tiếng Anh Eduplay 

 

  

 

 

 

C2 

 

 

S 

 

TẠO HÌNH 

Hát 

KP (T1,3,5) 

LQVT (T2,4) 

Múa 

 

VĂN HỌC 

MTTC 

Tiếng Anh Eduplay 

 

KNS  

Tiếng Anh Eduplay 

 

PTVĐ (T1,3,5) 

GDÂN (T2,4) 

Montesori 

MTTC 

  

 

C 

Kidsmart 

 

Tiếng Anh Eduplay 

Gymkid (T1,3) 

 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4) 

 

  

 

C3 
 

S 

PTVĐ (T1,3,5) 

GDÂN (T2,4) 

Montessori 

Tiếng Anh Eduplay 

 

KNS  

MTTC 

Múa  

 

KP (T1,3,5) 

LQVT (T2,4) 

Hát 

Thư viện (T1, 3) 

Sáng tạo (T2, 4)   

TẠO HÌNH 

 

VĂN HỌC 

MTTC 

Tiếng Anh Eduplay 

 

 

C 

Kidsmart  

 

Gymkid (Tuần 2,4)  

 

Tiếng Anh Eduplay  

 

 

 



 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      

LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023  

LỚP MẪU GIÁO BÉ C1 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú 

T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 + 5 T2 + 4 T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 

+ 5 
T2 + 4 

 

8h 30 – 9h00 KP  LQVT LQVH KNS PTVĐ GDÂN TH 

 

9h00 – 9h 30 

 

HĐG Múa HĐG 

 

MTTC KIDSMART 

 

 

9h30 – 10h00 

 

HĐNT HĐNT  

 

Hát HĐNT 

 

HĐNT 

 

 

10h00- 10h30 
MTTC Tiếng anh Eduplay 

( Lap 1) 

 HĐG 
HĐG 

 

14h00- 14h 30 
 

 
   

 

14h30 - 15h00 Thư viện Sáng tạo 
GYMKID   

 

15h00- 15h30 
 

         Montessori 
 

 

 

15h 30- 16h00 

 

Tiếng anh Eduplay 

           ( Lap 1) 

 Tiếng anh Eduplay 

          ( Lap 1) 

 

 

 



TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      

LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023 

LỚP MẪU GIÁO BÉ C2 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 

+ 5 
T2 + 4 T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 + 5 T2 + 4  

8h 30 – 9h00 
TẠO HÌNH  KP  LQVT LQVH KNS  PTVĐ GDÂN  

9h00 – 9h 30 

Hát HĐNT 

 

NTTH   

HĐNT 

Montessori 

 

 

9h 30 – 10h00 
HĐG Múa   HĐG 

 

 

10h00- 10h30 
  Tiếng Anh Eduplay 

( Lap 2) 

 NTTH  

10h 30- 11h00 
     

14h00- 14h 30 
      

14h30 - 15h00 

 Kidsmart Thư 

viện  

Sáng tạo     

15h00- 15h30 

 Gymkid   Tiếng anh Eduplay 

(Lap 1) 

  

15h 30- 16h00 
Kidsmart Tiếng Anh Eduplay 

( Lap 1) 

    

 

 

 



TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG      

 LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023 

LỚP MẪU GIÁO BÉ C3 

Thời gian 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Ghi 

chú 

T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 + 

5 
T2 + 4 T1 + 3 + 5 T2 + 4 T1 + 3 + 5 T2 + 4 

 

8h 30 – 9h00 PTVĐ GDÂN   KNS KP  LQVT TẠO HÌNH LQVH  

9h00 – 9h 30 

 

Montessori 

 
NTTH Hát HĐNT HĐNT  

9h30 – 10h00 HĐG HĐNT Thư viện Sáng tạo HĐG  NTTH  

10h00- 10h 30 
Tiếng anh Eduplay 

( Lap 2) 
Múa HĐG  

Tiếng anh Eduplay 

( Lap 1) 
 

10h 30- 11h00       

14h00- 14h 30       

14h30 - 15h00     

 

 

15h00- 15h 30 

 
Kidsmart  Gymkid 

 

 
   

15h 30- 16h00    
Tiếng anh Eduplay 

( Lap 1) 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


